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7.48.07.06.001/03/2000AnCao Nguyễn Ngọc03031814801

3.23.04.30.005/04/1999AnhNguyễn Lê Hoàng03031814812

5.55.07.02.030/08/2000AnhNguyễn Tuấn03031814823

7.27.06.710.006/03/2000AnhTrần Tuấn03031814834

5.74.07.38.026/12/2000BảoNguyễn Thiện Gia03031814845

7.28.06.37.003/07/2000BắcHoàng Đình03031814856

7.29.06.32.020/08/2000BìnhTrần Doãn03031814867

7.78.06.710.028/11/2000ChíTrần Công03031814878

5.96.04.710.017/10/2000CôngNguyễn Chí03031814889

5.03.06.310.003/09/2000CườngLê Mạnh030318148910

8.28.08.39.010/04/2000DuongPham Minh030318149011

4.13.05.06.022/01/2000DuyNguyễn Gia030318149112

3.21.05.36.013/06/2000DuyTrần Thanh030318149213

4.53.07.31.009/03/2000DuyTrần Đình030318149314

8.18.08.09.013/06/2000DuyVăn Công030318149415

7.59.05.39.005/08/2000ĐạtNguyễn Thành030318149516

6.87.05.710.028/02/2000ĐịnhNguyễn Văn030318149617

5.94.07.310.027/02/1999ĐứcNguyễn Tiến030318149718

6.35.07.010.026/05/2000ĐứcTạ Ngọc030318149819

7.78.07.38.013/01/2000HảiNguyễn Ngọc030318149920

7.48.06.010.001/10/2000HảoNguyễn Thành030318150021

4.32.05.710.025/10/1998HậuĐỗ Trương Anh030318150122

6.46.06.010.003/01/2000HoàngNguyễn Đình030318150223

5.96.04.710.013/02/2000HuyBùi Quốc030318150324

0.30.00.70.001/04/2000HuyLê Nguyễn Đức030318150425

7.07.06.310.024/07/2000HuyNguyễn Bảo030318150526

5.55.05.010.016/5/2000HuyNguyễn Thanh030318150627

7.48.06.010.025/08/2000HuyTrần Nguyễn Quang030318150728

8.39.07.010.004/02/2000HuỳnhHoàng Quốc Diệp030318150829

3.40.06.010.010/11/1999HùngPhạm Quang030318150930

4.75.04.35.007/05/2000HưngĐào Nguyễn030318151031

8.39.07.010.016/10/2000KhaHồng Tuấn030318151132

7.47.07.310.008/07/2000KhaNguyễn Minh030318151233
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7.69.05.310.004/01/2000KhanhTrương Duy030318151334

4.35.03.06.004/11/2000KhảiHoàng Đức030318151435

7.57.07.79.019/08/2000KhoaNguyễn Xuân030318151536

5.25.06.70.012/4/2000KiênNguyễn Trung030318151637

2.92.04.03.010/01/2000LinhĐặng Văn Vũ030318151738

6.06.05.010.017/01/2000LinhNguyễn Hoàng030318151839

8.49.07.310.018/05/2000LongLê Quang030318151940

2.81.04.36.025/11/2000LongVõ Thành030318152041

5.55.05.39.016/06/2000LộcNguyễn Tấn030318152142

8.69.07.710.005/04/2000LợiTrương Tấn030318152243

7.38.05.710.021/10/1999MinhÂn Hiền030318152344

5.85.05.710.023/11/2000MinhHồ Quang030318152445

6.14.07.710.024/08/2000MỹVõ Văn Thế030318152546

6.96.07.310.029/08/2000NgoanNguyễn Văn030318152647

3.52.03.710.006/01/2000NhãNguyễn Thanh030318152748

7.77.08.010.005/02/2000NhânLê Hiếu030318152849

6.56.06.310.030/09/2000NhânVõ Trần Thanh030318152950

7.77.08.010.013/08/2000NhựtĐặng Minh030318153051

8.58.08.710.010/02/2000ỐnLầm A030318153152

8.28.08.010.007/10/1999PenNguyễn Sỹ030318153253

8.49.07.310.002/02/2000PhátChâu Minh030318153354

9.09.08.710.001/05/2000PhúNguyễn Trọng030318153455

3.14.02.70.05/1/2000PhúPhan Phi030318153556

5.55.05.010.009/05/2000PhướcLê Mai Bảo030318153657

4.83.06.38.007/09/2000QuangLâm Tuấn030318153758

6.24.08.010.013/06/2000QuangTrần Minh030318153859

7.38.07.34.029/11/2000QuốcNguyễn Bảo030318153960

8.79.08.010.014/4/2000SangVũ Tấn030318154061

7.04.010.010.031/8/2000SángLại Đức030318154162

9.08.010.010.007/09/2000SơnĐặng Văn030318154263

5.03.06.310.015/11/2000SơnPhan Thái030318154364

7.87.08.78.012/6/2000TàiLê Đức030318154465

8.59.08.08.009/08/2000TàiPhan Ngọc030318154566

7.05.08.710.010/09/2000TâmPhạm Nguyễn Minh030318154667

6.25.06.710.024/02/1999ThanhNguyễn Tuấn030318154768

4.33.07.00.021/02/2000ThảoMai Việt030318154869

7.56.08.710.027/08/2000TháiPhạm Văn Hồng030318154970

7.08.06.35.01/12/2000TháiPhạm Võ Quốc030318155071

7.98.07.310.02/1/2000ThắngLê Xuân030318155172

5.36.04.74.027/12/2000ThiPhạm Minh030318155273
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5.44.06.39.007/01/2000ThiêngCao Thanh030318155374

7.26.08.010.018/12/2000ThiệnNguyễn Phước030318155475

4.75.04.35.027/03/2000ThịnhLê Trương Trường030318155576

7.79.06.75.007/12/2000ThôngMai Huy030318155677

7.89.06.76.006/09/2000TiếNÔng Văn030318155778

7.16.07.710.009/12/2000TiếnLê Minh030318155879

6.16.06.36.029/02/2000ToànLê Danh030318155980

0.00.00.00.030/05/2000ToànNguyễn Thanh030318156081

7.48.06.010.012/05/2000TríPhạm Minh030318156182

6.17.06.31.004/06/1998TríVõ Phúc030318156283

9.59.010.010.012/6/2000TrungTrần Mạnh030318156384

7.17.06.79.010/09/2000TrươngPhan Thành030318156485

2.11.02.37.004/07/2000TrườngHuỳnh Nhật030318156586

9.510.08.710.027/07/2000TrườngNguyễn Hữu030318156687

9.110.08.09.009/02/2000TuânPhạm Huy030318156788

6.37.05.75.010/12/1999TuấnĐặng Anh030318156889

6.69.03.76.024/04/2000TúNguyễn Quang030318156990

5.55.05.010.009/03/2000ViệtLê Quốc030318157091

3.64.04.00.009/10/2000ViệtNguyễn Hoàng030318157192

8.18.07.710.001/01/2000VĩnhLê Hoàng030318157293

1.70.04.30.018/06/2000VũCao Hoàng030318157394

4.03.06.30.031/07/2000VũNguyễn Phùng Hoàn030318157495

5.26.05.02.016/04/2000VũTrần Nhật030318157596

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM KIM THỦY

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 24 tháng 01 năm 2019

10(10.4%)11(11.5%)16(16.7%)13(13.5%)29(30.2%)12(12.5%)5(5.2%)96(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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